
Bộ lọc chân không
OAFF-G3-5
Số bộ phận: 8068944

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Độ mịn bộ lọc 40 µm
Kích cỡ gói 10
Áp suất vận hành -95 kPa...0 kPa

-0.95 bar...0 bar
-13.775 psi...0 psi

Môi chất vận hành khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm 1 g
Kiểu gắn có thể trì hoãn

khớp
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu bộ lọc Vải

PA
Vật liệu vỏ POM
Khả năng phát xung 0.7 MPA

7 bar
101.5 psi
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